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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

 Tài liệu này thuộc sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng 

nguyên bản hoặc trích dùng cho các đào tạo và tham khảo. 

 Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành 

mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 Lí thuyết âm nhạc chỉ là một phần trong rất nhiều phần khác của âm nhạc như hoà âm, 

phức điệu, tính năng... Lí thuyết âm nhạc chỉ là môn đầu tiên giúp cho người học hiểu biết có 

hệ thống một số nhân tố quan trọng và mối tương quan của chúng trong hoạt động âm nhạc. Nó 

vừa là những nhân tố riêng biệt vừa là những nhân tố liên quan. 

 Giáo trình này được biên soạn từng chương tách rời, từ đơn giản đến phức tạp. Chúng 

tôi đã sử dụng tài liệu tham khảo chính là cuốn Nhạc lí cơ bản của V. A. Vakhrameep ngoài ra, 

chúng tôi có đưa vào một số trích đoạn từ các tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam để làm ví dụ 

minh hoạ. 

 Mong rằng Giáo trình này là tài liệu học tập, giảnh dạy sẽ giúp cho các học sinh những 

kiến thức cơ bản về lí thuyết âm nhạc để học các môn cơ sở ngành, chuyên ngành, sau này có 

thể nghiên cứu sâu hơn trong các lĩnh vực khác của âm nhạc. 

 NGƯỜI BIÊN SOẠN 

Lê Quang Chiến 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

  

 

 Tên môn học: Lý thuyết âm nhạc  

 Mã môn học: MH07, MHO8 

 Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học 

- Vị trí:  Lý thuyết âm nhạc là môn học bắt buộc và có vị trí đầu tiên trong chương trình 

dạy nghề trình độ trung cấp âm nhạc, múa 

- Tính chất: Lý thuyết âm nhạc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, trang bị kiến thức về 

lý thuyết âm nhạc căn bản cho tất cả các môn âm nhạc. 

Mục tiêu môn học 

- Về kiến thức:  

+ Học sinh trình bày được các khái niệm về âm nhạc như sự hoá, giọng, điệu thức, hợp 

âm, tiết nhịp ... 

+ Học sinh nêu được giá trị trường độ các nốt nhạc. 

+ Học sinh nhắc lại được các ý nghĩa các ký hiệu trong âm nhạc. 

+ Học sinh trình bày được đặc điểm của các điệu thức thường dùng. 

- Về kỹ năng:  

+ Học sinh chép được bản nhạc. 

+ Học sinh sơ sánh được sự khác nhau giữa điệu thức trưởng và thứ. 

+ Học sinh thực hành được một số nhóm tiết tấu cơ bản. 

+ Học sinh xác định được giọng các bản nhạc. 

+ Học sinh xác định được số phách mạnh, phách nhẹ trong các loại nhịp. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, chủ động trong học tập, tính ứng dụng 

sáng tạo vào thực hành ghiệp ghề cao, hiệu quả chất lượng. 

 NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIÁO TRÌNH: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8 

 

CHƯƠNG I. ÂM THANH 

 

 MỤC TIÊU 

 Sau khi học xong chương này, người học có khả năng:  

 - Kiến thức: Trình bày được các khái niệm về sự hoá, sự trùng âm 

 - Kỹ năng:  

 + Nhận biết được cấu tạo hàng âm tự nhiên. 

 + Phân biệt được sự khác nhau các nguyên cung, nửa cung Diatonic, Cromatic. 

 + Xác định, nhận dạng được các ký hiệu nốt nhạc bằng chữ cái, . 

 + Xác định được các âm trùng nhau. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, chủ động trong học tập  

 NỘI DUNG CHÍNH: 

 1. Cơ sở vật lí của âm thanh 

Danh từ “âm thanh” xác định khái niệm : thứ nhất - âm thanh là một hiện tượng vật lí, 

thứ hai - âm thanh là một cảm giác. 

- Do kết quả của sự rung( dao động) của một vật thể đàn hồi nào đó, chẳng hạn của dây 

đàn, mà xuất hiện sự lan truyền theo hình làn sóng những dao động kéo dài của môi trường 

không khí. 

Những dao động này được coi là những sóng âm. Từ nguồn phát âm, chúng lan truyền 

ra theo tất cả các hướng (theo hình cầu). 

- Cơ quan thính giác tiếp nhận các sóng âm ; các sóng âm này gây ra sự kích thích trong 

cơ quan thính giác, truyền qua hệ thần kinh vào bộ não, tạo nên cảm giác về âm thanh. 

 2. Các thuộc tính của âm thanh có tính nhạc 

Chúng ta tiếp nhận một số lượng lớn các âm thanh khác nhau, nhưng không phải mọi 

âm thanh đều dùng trong âm nhạc. Thính giác của ta phân biệt những âm thanh có tính nhạc và 

âm thanh có tính chất tiếng động. 

Những âm thanh có tính chất tiếng động không có cao độ chính xác, Ví dụ tiếng rít, 

tiếng kẹt cửa, tiếng gõ, tiếng sấm, tiếng rì rào, v.v... Và vì thế không thể sử dụng trong âm nhạc 

được 

- Đặc tính của âm thanh có tính nhạc được xác định bởi ba thuộc tính là độ cao, độ 

mạnh và âm sắc. 

Ngoài ra, độ dài của âm thanh cũng có ý nghĩa to lớn trong âm nhạc. Độ dài ngắn của 

âm thanh không làm thay đổi tính chất vật lí, nhưng đứng trên quan điểm âm nhạc mà xem xét, 

vì là một trong những thuộc tính, nó lại có ý nghĩa quan trọng bậc nhất (ngang với các thuộc 

tính cơ bản khác của âm nhạc). 
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Bây giờ ta hãy phân tích riêng từng thuộc tính của âm thanh có tính nhạc. 

- Độ cao của âm thanh phụ thuộc vào tần số (tốc độ) dao động của vật thể rung. Dao 

động càng nhiều, âm thanh càng cao và ngược lại. 

- Độ mạnh của âm thanh phụ thuộc vào sức mạnh của những dao động, tức phụ thuộc 

vào quy mô dao động của vật thể - nguồn âm thanh. Không gian trong đó diễn ra các dao động 

gọi là biên độ dao động (hình1). Biên độ (quy mô) dao động càng rộng, âm thanh càng to và 

ngược lại: 

 

1. Trong đàn nhạc hiện đại người ta sử dụng những nhạc cụ gõ có độ cao âm thanh 

không cố định, Ví dụ kẻng ba góc, trống con, xanh ban, trống cái, v.v... 

Những nhạc cụ này chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ và các nhạc sĩ sử dụng chúng để tăng cường tính 

diễn cảm của âm nhạc. 

Âm sắc là khía cạnh chất lượng của âm thanh, là màu sắc của nó. Để xác định đặc điểm 

của âm sắc, người ta sử dụng những danh từ thuộc các lĩnh vực cảm giác khác nhau, Ví dụ, 

người ta nói : âm thanh mềm mại, gay gắt, đậm đặc, lanh lảnh, du dương, v.v... Ta biết rằng 

mỗi nhạc cụ hoặc mỗi giọng người đều có âm sắc riêng. Cùng một âm thanh có cao độ nhất 

định, nhưng do các loại nhạc cụ khác nhau phát ra thì mỗi âm thanh đều có một màu sắc riêng. 

Sự khác biệt của âm sắc tuỳ thuộc vào thành phần những âm cục bộ (tức các âm thanh 

phụ tự nhiên) mà ở mỗi âm thanh đều có. 

Các âm cục bộ (hay nói cách khác là các bồi âm1) được cấu tạo nên do hình thức phức 

tạp của sóng âm (xem hình vẽ số 3). 
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Độ dài của âm thanh phụ thuộc vào độ dài của các dao động của nguồn phát âm. Chẳng 

hạn, quy mô dao động lúc âm thanh bắt đầu vang càng rộng thì thời gian ngân vang càng kéo 

dài trong điều kiện nguồn phát âm (vật thể phát âm) được rung động tự do. 

 3. Bồi âm - hàng âm tự nhiên 

Hình thức phức tạp của sóng âm nảy sinh do việc vật thể dao động (dây đàn) trong khi 

rung đã khúc triết ở những phần bằng nhau. Những phần này tạo ra những dao động độc lập 

trong quá trình dao động chung của vật thể và tạo ra những làn sóng phụ tương ứng với độ dài 

của chúng. Các dao động phụ đơn giản tạo thành bồi âm. Độ cao của bồi âm không giống nhau 

vì tốc độ dao động của các sóng tạo ra chúng khác nhau. 

Chẳng hạn, nếu như dây đàn chỉ tạo ra âm cơ bản thì hình thức làn sóng của nó sẽ tương 

ứng với hình vẽ sau : 

 

 

 

Độ dài làn sóng của bồi âm thứ hai do một nửa dây đàn tạo nên, ngắn bằng nửa làn sóng 

của sóng âm cơ bản, và tần số dao động của nó nhanh hơn hai lần, v.v...(xem hình vẽ 3) : 

1 Bồi âm có nghĩa là âm nằm trên. 

Những làn sóng  

Nhanh hơn hai lần của các nửa  

 

Những làn sóng  

Nhanh hơn ba lầncủa một phần ba 
 

Những làn sóng  

Nhanh hơn bốn lần của một phần tư  
 

v.v... 

Nếu lấy số lượng dao động của âm thanh thứ nhất của dây đàn (âm cơ bản) làm đơn vị, 

số lượng dao động của các bồi âm sẽ được thể hiện bằng một loạt số đơn : 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, v.v... 
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Hàng âm như vậy gọi là hàng âm tự nhiên. 

Nếu lấy âm Đô của quãng tám lớn làm âm cơ bản, chúng ta sẽ có hàng âm sau : 

 4. Hệ thống âm nhạc, hàng âm, các bậc cơ bản và tên gọi của chúng, các quãng tám 

Hệ thống âm thanh dùng làm cơ sở cho hoạt động âm nhạc hiện nay là một loại âm 

thanh có những mối tương quan nhất định với nhau về độ cao. Sự sắp xếp các âm của hệ thống 

dựa theo độ cao gọi là hàng âm, còn mỗi âm thanh là một bậc của hàng âm đó. Hàng âm hoàn 

chỉnh của hệ thống âm nhạc gồm 88 âm thanh khác nhau. Dao động của các âm đó từ những 

âm thấp nhất đến những âm cao nhất nằm trong giới hạn từ 16 đến 4176 lần trong một giây. Đó 

là những âm thanh có độ cao mà tai người có thể phân biệt được. 

Các bậc cơ bản của hàng âm trong hệ thống âm nhạc có bảy tên gọi độc lập. 

 

 

      

      Đồ           Rê           Mi             Pha          Son          La         Si            ĐỐ 

Các bậc cơ bản tương ứng với những âm thanh phát ra khi gõ các phím trắng của đàn 

pianô : 

Bảy tên gọi của các bậc cơ bản được nhắc lại một cách chu kì trong hàng âm và do đó 

chúng bao gồm âm thanh của tất cả các 

Sở dĩ như vậy vì mỗi âm thứ tám tính ngược lên (trong số những âm thanh phát ra khi 

bấm các phím trắng) được tạo nên bởi sự tăng gấp đôi số lượng dao động so với âm thứ nhất. 

Cho nên nó tương xứng với bồi âm thứ hai của âm thứ nhất (âm xuất xứ) vì vậy hoàn toàn 

quyện với âm đó. 

Khoảng cách giữa các âm thanh của những bậc giống nhau gọi là quãng tám. Bộ phận 

của hàng âm trong đó có bảy bậc cơ bản cũng gọi là quãng tám. Như vậy toàn bộ hàng âm chia 
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thành những quãng tám. Âm thanh của bậc Đô được coi là âm đầu của quãng tám. Toàn bộ 

hàng âm gồm bảy quãng tám trọn vẹn và bốn âm hợp thành hai quãng tám thiếu ở hai đầu hàng 

âm (ở hai đầu bàn phím trên đàn pianô). Tên gọi các quãng tám (từ những âm thấp đến những 

âm cao) như sau : quãng tám cực trầm, quãng tám trầm, quãng tám lớn, quãng tám nhỏ, quãng 

tám thứ nhất, quãng tám thứ hai, quãng tám thứ ba, quãng tám thứ tư va quãng tám thứ năm. 

Dưới đây là sơ đồ hàng âm của hệ thống âm nhạc dưới hàng bàn phím chia thành những 

quãng tám : 

 

 

 

 5. Hệ âm nhạc, hệ âm điều hoà, nửa cung và nguyên cung – các bậc chuyển hoá và 

tên gọi của chúng 

Mối tương quan về độ cao tuyệt đối (được điều chỉnh chính xác) của các âm trong hệ 

thống âm nhạc gọi là hệ âm. 

Hệ âm hiện đại lấy điểm xuất phát từ 440 dao động trong một giây của âm La ở quãng 

tám thứ nhất. 

Trong hệ thống âm nhạc hiện hành, mỗi quãng tám chia thành hai phần bằng nhau - 

mười hai nửa cung. Hệ âm này gọi là hệ âm điều hoà. Nó khác với hàng âm tự nhiên (hệ âm) ở 

chỗ các nửa cung trong quãng tám ở hệ này đều bằng nhau. 

Vì quãng tám được chia thành mười hai nửa cung bằng nhau nên nửa cung là khoảng 

cách hẹp nhất giữa các âm của hệ thống âm nhạc. Khoảng cách do hai nửa cung tạo ra thành 

gọi là nguyên cung. 

Giữa các bậc cơ bản của hàng âm có hai nửa cung và năm nguyên cung. Chúng được 

sắp đặt như sau : 

 

Đồ Rê Mi Pha Son La Si       Đố 

 

                            

 

 

1 cung 1 cung 

1/2 

cung 1 cung 1 cung 1 cung 1/2 cung 
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  Những nguyên cung được tạo nên giữa các bậc cơ bản chia thành các nửa cung. Những 

âm thanh chia các nguyên cung ấy thành nửa cung là những âm thanh phát ra từ các phím đen 

trên đàn pianô. Như vậy, quãng tám gồm mười hai âm cách đều đặn. 

Mỗi bậc cơ bản của hàng âm có thể nâng cao hoặc hạ thấp. Những âm tương ứng với 

các bậc nâng cao hoặc hạ thấp là những bậc chuyển hoá. Cho nên tên gọi của các bậc chuyển 

hoá lấy từ tên gọi các bậc cơ bản. 

Sự nâng cao các bậc cơ bản lên nửa cung gọi là “thăng”. Sự hạ thấp các bậc cơ bản 

xuống nửa cung gọi là “giáng”. Thăng kép là nâng bậc cơ bản lên hai nửa cung, Ví dụ Pha 

thăng kép. Giáng kép là hạ xuống hai nửa cung, Ví dụ Si giáng kép. 

Việc nâng cao và hạ thấp các bậc cơ bản như đã nêu ở trên gọi là sự hoá . 

 6. Sự trùng âm của các âm thanh 

Như trên đã nói, tất cả các nửa cung trong quãng tám đều bằng nhau. Do đó cùng một 

âm thanh nhưng có thể là âm chuyển hoá do nâng bậc cơ bản thấp hơn nó nửa cung, hoặc là âm 

chuyển hoá do hạ thấp bậc cơ bản cao hơn nó nửa cung, Ví dụ Pha thăng và Son giáng. 

Sự bằng nhau của bậc có cùng một độ cao nhưng khác tên và kí hiệu gọi là sự trùng âm. 

Bậc chuyển hoá có thể ở cùng một độ cao với bậc cơ bản, Ví dụ Si thăng và Đô, Pha 

giáng và Mi. Khi thăng kép hoặc giáng kép ta cũng thấy tình trạng đó, Ví dụ Pha thăng kép và 

Son, Mi thăng kép và Pha thăng, Mi giáng kép và Pha thăng, Mi giáng kép và Rê, Đô giáng 

kép và Si giáng, v.v... 

 7. Nửa cung Đi-a-tô-ních, Crô-ma-tích và nguyên cung 

Ở trên đã nêu các định nghĩa về nửa cung và nguyên cung. Nay cần phân biệt sự khác 

nhau giữa các nửa cung đi-a-tô-ních và crô-ma-tích. 

Nửa cung đi-a-tô-ních là nửa cung tạo nên giữa hai bậc kề nhau của hàng âm. Như trên 

đã nói, các bậc cơ bản của hàng âm tạo nên hai thứ nửa cung : Mi-Pha và Si-Đô. 

Ngoài các nửa cung nói trên, có thể tạo ra các nửa cung đi-a-tô-ních giữa các bậc cơ bản 

với bậc chuyển hoá nâng cao hoặc hạ thấp kề bên 

 

hoặc giữa hai bậc chuyển hoá: 
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Nửa cung crô-ma-tích là nửa cung được tạo ra : 

a) Giữa bậc cơ bản với sự nâng cao hoặc hạ thấp của nó. Ví dụ : 

 

 

b) Giữa bậc nâng cao với sự nâng cao kép của nó, giữa bậc hạ thấp với bậc hạ thấp kép của nó. 

 

Nguyên cung đi-a-tô-ních là nguyên cung được tạo nên giữa hai bậc kề nhau. Các bậc 

cơ bản tạo nên năm nguyên cung : Đô - Rê, Rê - Mi, Pha - Son, Son - La, La - Si. 

Ngoài ra nguyên cung đi-a-tô-ních có thể được tạo nên giữa bậc cơ bản và bậc chuyển 

hoá cũng như giữa hai bậc chuyển hoá. 

 

Nguyên cung crô-ma-tích là nguyên cung được tạo ra: 

a) Giữa bậc cơ bản với sự nâng cao kép hoặc hạ thấp kép của nó. Ví dụ : 

 

b) Giữa hai bậc chuyển hoá của một bậc cơ bản : 

 

c) Giữa các bậc ở cách nhau một bậc : 
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 8. Kí hiệu âm thanh bằng hệ thống chữ cái  

Ngoài tên gọi bằng vần của các âm thanh, trong hoạt động âm nhạc người ta còn dùng 

phương thức kí hiệu âm thanh bằng chữ cái, dựa theo bảng chữ cái Latinh. Bảy bậc cơ bản 

được kí hiệu như sau : 

C, D, E, F, G, A, B 

Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si 

Khi hình thành hệ thống này vào thời kì trung cổ, hàng âm bắt đầu từ âm La, trong đó Si 

giáng là bậc cơ bản. Về sau âm Si giáng được thay bằng Si. Do đó ban đầu hàng âm có dạng 

như sau : 

A, Bes, C, D, E, F, G 

La, Si giáng, Đô, Rê, Mi, Pha, Son 

Để kí hiệu các bậc chuyển hoá người ta thêm vào các chữ cái những vần : is - thăng, isis 

- thăng kép, es - giáng, eses - giáng kép. Ví dụ : 

cis - Đô thăng fisis - Pha thăng kép 

des -Rê giáng gesé - Son giáng kép 

Trường hợp ngoại lệ là bậc chuyển hoá Si giáng vẫn giữ nguyên kí hiệu bằng chữ cái B, 

b. 

Khi gặp những nguyên âm a và e, để tiện phát âm, người ta tước bỏ trong vần es, thành 

ra: 

Mi giáng không phải là ees mà là es. 

La giáng không phải là aes mà là as. 

Để kí hiệu quãng tám, người ta thêm vào những con số và những vạch nhỏ. Các âm 

thanh của quãng tám lớn và nhỏ kí hiệu bằng các chữ cái hoa và chữ thường (tức kà các chữ cái 

to và nhỏ). 

Ví dụ La quãng tám lớn là A, Son quãng tám nhỏ là g. 

Các âm thanh của những quãng tám trầm và cực trầm được kí hiệu bằng chữ hoa kèm 

theo con số hoặc các vạch ở dưới. Ví dụ : 

 Si quãng tám trầm là B1   hoặc B 

 La quãng tám cực trầm là A2 hoặc A 

Câu hỏi hướng dẫn học tập 

Chương này học viên cần nắm vững các kiến thức cơ bản : 

- Các thuộc tính của âm thanh. 

- Hệ thống âm nhạc, hàng âm, các bậc cơ bản và tên gọi của chúng. 

- Hệ thống âm nhạc, hệ âm điều hoà, nửa cung và nguyên cung. 

Câu 1. Thế nào là âm thanh có tính nhạc. 
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Câu 2. Vẽ sơ đồ hệ thống âm nhạc dưới dạng bàn phím chia thành những quãng tám . 

Câu 3. Giữa các bậc cơ bản của hàng âm có mấy nửa cung và 1 cung. 

Câu 4. Hãy ghi kí hiệu của các âm thanh bằng hệ thống chữ cái. 

  

CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP GHI ÂM BẰNG NỐT 

 

 MỤC TIÊU 

 Sau khi học xong chương này, người học có khả năng: 

 - Kiến thức: Trình bày được đặc điểm các loại khoá nhạc; trình bày được đặc điểm, mối 

liên hệ trường độ các nốt nhạc. 

 - Kỹ năng:  

 + Phân biệt được ký hiệu các nốt nhạc, khoá nhạc. 

 + Xác định được các nhóm nốt có giá trị trường độ tương đương. 

 + Xác định và vận dụng các dấu viết tắt trong âm nhạc, các dấu bổ sung giá trị trường 

độ. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, chủ động trong học tập  

 NỘI DUNG CHI TIẾT 

 1. Nốt nhạc, trường độ và kí hiệu trường độ (hình dạng) - khuông nhạc 

Hệ thống ghi âm thanh bằng những kí hiệu đặc biệt, những nốt nhạc - được hình thành 

trong quá trình lịch sử, gọi là cách viết bằng nốt. 

Nốt nhạc là một hình tròn rỗng hoặc đặc ruột. 

Để kí hiệu các trường độ khác nhau của các âm thanh, người ta thêm vào các nốt hình 

tròn những vạch thẳng đứng (đuôi), những vạch ngang gộp các trường độ nhỏ thành nhóm. 

Tên gọi và kí hiệu các trường độ âm thanh bằng nốt nhạc. 

Tên Ký hiệu 

Độc lập Theo nhóm 

Nốt tròn O  

Nốt trắng (bằng ½ nốt tròn) 
;  

 

Nốt đen (bằng ½ nốt trắng) 
;  

 

Nốt móc đơn (bằng ½ nốt đen) 
;   



 

 

 

 

 

 

 

17 

 

Nốt móc kép (bằng ½ nốt móc đơn) 
  

Nốt móc tam (bằng ½ nốt móc kép) 
  

Nốt móc tứ (bằng ½ nốt móc tam) 
  

 

- Dấu lặng: lặng là sự ngừng vang. Độ dài dấu lặng cũng đo như độ dài âm thanh 

Tên Ký hiệu 

Dấu lặng tròn 

 

Dấu lặng trắng (bằng ½ Dấu tròn) 
 

Dấu lặng đen (bằng ½ Dấu trắng) 
 

Dấu lặng móc đơn (bằng ½ Dấu đen) 
 

Dấu lặng móc kép (bằng ½ nốt móc đơn) 

 

Dấu lặng móc tam (bằng ½ nốt móc kép) 

 

Dấu lặng móc tứ (bằng ½ nốt móc tam) 

 

 Để xác định độ cao của âm thanh, các nốt trên được phân bố trên khuông nhạc, gồm 

năm dòng kẻ song song. Điểm số dòng từ dưới nên trên. 

 

Ở khuông nhạc, các nốt viết trên các dòng và giữa các dòng có nghĩa là vào các khe. 

Những nốt ngắn hơn nữa ít được sử dụng. Nốt có trường độ lớn hơn nốt tròn cũng ít 

dùng. 

Ngoài các dòng kẻ chính, còn dùng những dòng kẻ phụ ngắn cho một số nốt. Những 

dòng này viết dưới hoặc trên khuông nhạc. 

Ví dụ : 
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v.v.... 

Cách đếm các dòng phụ tiến hành như sau : với các dòng phía trên - từ dòng phụ thứ 

nhất trở lên, còn các dòng phía dưới - từ dòng phụ thứ nhất trở xuống. 

Trên khuông nhạc, đuôi được đặt bên cạnh hình tròn (đầu) của nốt nhạc ; từ khe thứ hai 

trở xuống đặt bên phải, quay lên, từ dòng thứ ba trở lên đặt bên trái, quay xuống. 

Ví dụ : 

 

v.v... v.v... 

Khi tập họp các nốt thành nhóm trong trường hợp chúng thuộc các độ cao khác nhau, 

người ta chọn vị trí thuận lợi nhất cho các vạch dọc và ngang, căn cứ vào phần giữa của 

khuông nhạc. 

 

 2. Khoá 

Khoá là tên gọi của kí hiệu dùng để xác định một độ cao nhất định cho các âm thanh 

nằm trên dòng và khe. 

Khoá đặt ở đầu khuông nhạc, trên một trong những dòng kẻ chính, sao cho dòng đó 

chạy qua trung tâm nó. 

Khoá quy định cho nốt nhạc viết trên dòng có một độ cao (một tên gọi) của một âm 

thanh nhất định, và từ đó xác định vị trí của các nốt nhạc trên khuông nhạc. 

Hiện nay người ta dùng ba loại khác nhau. 

 Tên khoá Chức năng Ký hiệu 

Khoá Son quy định nốt Son quãng tám thứ nhất nằm trên 

dòng kẻ thứ hai từ dưới lên của khuông nhạc  

Khoá Pha quy định nốt Pha quãng tám nhỏ trên dòng kẻ thứ 

tư từ dưới lên của khuông nhạc  

Khoá Đô An- tô quy định nốt Đô quãng tám thứ nhất nằm trên 

dòng kẻ thứ ba từ dưới lên của khuông nhạc  
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 Tên khoá Chức năng Ký hiệu 

Khoá Đô Tê-no quy định nốt Đô quãng tám thứ nhất nằm trên 

dòng kẻ thứ tư từ dưới lên của khuông nhạc  

 

Khoá Đô an-tô dùng cho đàn an-tô và kèn t’rôm-bôn. 

Khoá Đô tê-nó dùng cho đàn vi-ô-lông-xen, pha-gốt và t’rôm-bôn. 

Trước kia người ta còn sử dụng những dạng khác nữa của khoá Đô. Khi nó đặt trên dòng thứ 

nhất người ta gọi là khoá Đô xô-pra-ô, trên dòng thứ hai là khoá Đô mét-dô xô-pra-nô, trên 

dòng thứ năm là khoá Đô ba-ri-tông. Các khóa này chủ yếu dùng trong thanh nhạc, cho nên tên 

gọi của chúng tương ứng các loại ngữ âm của giọng người 

Trong hệ thống ghi âm bằng nốt nhạc người ta sử dụng các loại khoá khác nhau để tránh 

số lượng quá lớn các dòng kẻ phụ khiến việc đọc nốt nhạc được dễ dàng hơn. 

 3. Dấu hoá 

- Vị trí: có giá trị nốt nhạc sau nó (dấu hoá theo khoá hoặc dấu hoá bất thường). Dấu hoá 

theo khoá có hiệu lực trong suốt tác phẩm giá trị đối với tất cả các quãng tám. Dấu hoá bất 

thường chỉ có hiệu lực trong 1 ô nhịp. 

- Các loại dấu hoá 

 + Dấu thăng: ký hiệu # 

 + Dấu giáng: ký hiệu b 

 + Dấu thăng kép: ký hiệu x 

 + Dấu giáng kép: ký hiệu bb 

 + Dấu hoàn (dấu bình): ký hiệu  

Các dấu hoá đặt bên khoá được gọi là dấu hoá theo khoá, còn khi đặt cạnh nốt nhạc là 

dấu hoá bất thường. 

Các dấu hoá theo khoá có hiệu lực trong suốt tác phẩm âm nhạc, đối với tất cả các 

quãng tám. 

Các dấu hoá bất thường chỉ có hiệu lực trong một ô nhịp và chỉ đối với âm thanh đứng 

sau nó. 

 4. Những dấu hiệu bổ sung vào nốt Nhạc để tăng thêm độ dài của âm thanh 

Ngoài các loại độ dài cơ bản nói trong mục 9, khi viết nốt nhạc người ta còn sử dụng 

những dấu hiệu tăng độ dài. 

Các loại dấu đó gồm có : 

a) Dấu chấm tăng thêm độ dài sẵn có thêm ½ , ghi ở bên phải nốt nhạc : 
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b) Hai chấm nhằm tăng thêm trường độ : dấu chấm thứ hai tăng độ dài dấu chấm thứ 

nhất một nửa nữa. 

 

 

c) Dấu liên kết hình vòng cung, nối liền độ dài của các nốt cùng độ cao nằm cạnh nhau : 

 

 

Độ dài của những nốt ấy bằng tổng số độ dài các nốt được liên kết : 

d) Dấu miễn nhịp là dấu cho phép tăng độ dài không hạn định. Dấu miễn nhịp có hình 

nửa vòng tròn nhỏ với một chấm ở giữa . 

Dẫu miễn nhịp   đặt trên hoặc dưới nốt nhạc : 

 

 5. Ghi âm nhạc hai bè, ghi âm nhạc cho đàn pi-a-nô Dấu ac - cô - lát, ghi âm nhạc 

cho hợp ca và hợp xướng. 

Ta có thể ghi hai bè độc lập trên một khuông nhạc. Trong trường hợp này : đuôi các nốt của 

từng bè viết riêng và quay về các hướng khác nhau, nghĩa là bè trên đuôi quay lên, bè dưới 

đuôi quay xuống. 

Ví dụ : Dân ca Nga “Hỡi cánh đồng của ta“ 

Khá chậm 


